[bookmark: _Hlk196202741]Tuần 32                                                                 Chủ đề lớn: Quê hương, đất nước, Bác Hồ
Chủ đề nhỏ: Quê hương Mường Vi
Tuần 1: Từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 02 tháng 5 năm 2025
Chức năng: Cô A: Bùi Thị Ngoan; Cô B: Lừu Thị Hoa
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
(7h15-8h05)
	Đón trẻ, điểm danh

	TDS
(8h05- 8h20) 
	Hô hấp 5: Hít vào, thở ra sâu                                                                                   Tay 5: Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang
Bụng 4: Đứng cúi về trước, ngả người ra sau                                                          Chân 4: Đứng nâng cao chân, gập gối                                           
Bật 5: Bật lên trước, lùi lại, sang bên                                                                       Trò chơi : Gieo hạt

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQTV
Nhà văn hóa, Ủy ban xã, trạm y tế ( EL 2)
	LQTV
Cánh đồng lúa, ruộng bậc thang, suối Mường Vi
	
	
	

	Hoạt động chung
(8h35 -9h00)
	Toán
Ôn các hình đã học
	Văn học
Dạy trẻ đọc thơ: Về quê 
	
Nghỉ 30/4
	
Nghỉ 01/05
	 
Nghỉ bù

	HĐ góc
(9h00-10h50)
	PV: Gia đình, bán hàng                                                                                     XD: Xây nhà văn hóa thôn
TN: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát sỏi đá                                                     ÂN: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề. 
TH: Tô màu tranh chủ đề                                                                                  HT: Tô số in rỗng, chơi với lô tô
ST: Xem tranh truyện về quê hương, đất nước, Bác Hồ 

	Hoạt động ngoài trời
( 9h50- 10h30)
	HĐCCĐ: Quan sát cánh đồng lúa
TC: Trời nắng, trời mưa
Chơi tự do 
	 HĐCCĐ:  Quan sát quang cảnh thôn Ná Ản
TC: Bắt bóng và nói 
( EL 24)
Chơi tự do 
	
	
	

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1. TC: Tiếp cận tiếng anh
Country – quê hương, Fields – cánh đồng
2.TC: Phi ngựa
3. Chơi tự do. Nêu gương- VS- TT
	1.TCTA: Chiếc hộp bí mật ( EL 3)
2.TC: Rồng rắn lên mây
3. Chơi tự do. Nêu gương- VS- TT
	
	 
	


                                                                                                                                                                                                     Ngày       tháng    năm 2025
                                                                                                                                                                                                        Tổ chuyên môn đã duyệt


Tuần 33                                                                 Chủ đề lớn: Quê hương, đất nước, Bác Hồ
Chủ đề nhỏ: Đất nước diệu kỳ
Tuần 2: Từ ngày 05 tháng 5 đến ngày 09 tháng 5 năm 2025
Chức năng: Cô A: Lừu Thị Hoa + cô B: Bùi Thị Ngoan
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
(7h15-8h05)
	Đón trẻ, điểm danh

	TDS
(8h05- 8h20) 
	Hô hấp 5: Hít vào, thở ra sâu                                                                                   Tay 5: Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang
Bụng 4: Đứng cúi về trước, ngả người ra sau                                                          Chân 4: Đứng nâng cao chân, gập gối                                           
Bật 5: Bật lên trước, lùi lại, sang bên                                                                       Trò chơi : Gieo hạt

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQTV
Bản đồ. Lá cờ. Ngôi sao
	LQTV
Đà Lạt. Nha Trang. Thừa Thiên Huế (EL 1)
	LQTV
Chợ Bến Thành, Cầu Thăng Long, Công viên Thủ Lệ. (EL 24)
	LQTV
Hồ Gươm, Vịnh Hạ Long, Đèo Hải Vân.
	LQTV
Lăng Bác. Miếu Quốc Tử Giám. Chùa Một Cột.

	Hoạt động chung
(8h35 -9h00)
	Kỹ năng
Cần làm gì khi xảy ra hỏa hoạn 
	Toán
Sử dụng hình học để chắp ghép

	Văn học
Dạy trẻ đọc thơ: Giếng làng em
	Tạo hình
Dán dây cờ (M) 
	PTVĐ
VĐCB: Bước lên, xuống bục cao 20cm
TCVĐ: Ném lon

	HĐ góc
(9h00-10h50)
	PV: Gia đình, bán hàng                                                                                     XD: Xây nhà văn hóa thôn
TN: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát sỏi đá                                                     ÂN: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề. 
TH: Tô màu tranh chủ đề                                                                                  HT: Tô số in rỗng, chơi với lô tô
ST: Xem tranh truyện về quê hương, đất nước, Bác Hồ 

	Hoạt động ngoài trời
( 9h50- 10h30)
	HĐCCĐ: Quan sát lá cờ tổ quốc
TC: Nhảy qua suối nhỏ
Chơi tự do 
	 HĐCCĐ: Làm album cảnh đẹp đất nước Việt Nam
 (EL 18)
TC: Chuyền bóng qua chân
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Đọc thơ trong chủ điểm
TC: Hái quả
Chơi tự do
	HĐCCĐ:  Xếp hình lá cờ Tổ quốc
TC: Nhảy vào ô (EM 34)
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Diễn theo lời bài hát (EL 27)
TC: Nhảy lò cò
Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1. TC: Điều kỳ diệu của sách (EL 9)
2.TC: Chuyền bóng qua đầu
3. Chơi tự do. Nêu gương- VS- TT
	1.TCTA: Capital ( Thủ đô)
2.TC: Gieo hạt
3. Chơi tự do. Nêu gương- VS- TT
	1. TC: Những chú ếch tinh nhanh (EL 19)
2. TC: Chim sẻ và ô tô
3. Chơi tự do. Nêu gương- VS- TT
	1. Bé học kissmarts: Bé chơi trò chơi “Chiếc hộp âm nhạc” trên máy kissmats
2. TC: Nu na nu nống
3. Chơi tự do. Nêu gương- VS -TT 
	1. TC: Đọc sách (EL 33) 
2. TC: Đi tìm và chạm vào (EM 31)
3. Chơi tự do. Nêu gương cuối tuần- VS- PBN- TT


                                                                                                                                                                                                     Ngày       tháng    năm 2025
                                                                                                                                                                                                        Tổ chuyên môn đã duyệt
Tuần 34                                                              Chủ đề lớn: Quê hương, đất nước, Bác Hồ
Chủ đề nhỏ: Bác Hồ kính yêu
Tuần 3: Từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2025
[bookmark: _GoBack]Chức năng: Cô A: Bùi Thị Ngoan; Cô B: Lừu Thị Hoa
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
(7h15-8h05)
	- Đón trẻ, điểm danh

	TDS
(8h05- 8h20)
	Hô hấp 5: Hít vào, thở ra sâu                                                                                   Tay 5: Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang
Bụng 4: Đứng cúi về trước, ngả người ra sau                                                          Chân 4: Đứng nâng cao chân, gập gối                                           
Bật 5: Bật lên trước, lùi lại, sang bên                                                                       Trò chơi : Gieo hạt

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQTV
Bác Hồ bế em bé, Bác Hồ đang chia kẹo, Bác Hồ đang múa háT ( EL21)
	LQTV
Phủ chủ tịch, lăng Bác Hồ, quảng trường Ba Đình
	LQTV
Bác Hồ đang trồng cây, Bác Hồ cho cá ăn, Bác Hồ đi thăm nhân dân
	LQTV
Áo Ka ki, Mũ cối, dép cao su ( EL 24)
	LQTV
Bác Hồ đang làm việc, Bác Hồ bón cho em bé ăn 

	Hoạt động chung
(8h35 -9h00)
	KPXH
Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu
	KNS
Bác Hồ kính yêu
	Â.N
NDTT:DH: Nhớ ơn Bác
NDKH: NH: Từ rừng xanh cháu về thăng lăng Bác
TC: Đóng băng (EL23)
	Văn học
Dạy trẻ đọc thơ: Bác Hồ của em
 
	Tạo hình
Làm nón lá ( EDP)

	HĐ góc
(9h00-10h50)
	PV: Gia đình, bán hàng                                                                                     XD: Xây nhà văn hóa thôn
TN: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát sỏi đá                                                     ÂN: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề. 
TH: Tô màu tranh chủ đề                                                                                  HT: Tô số in rỗng, chơi với lô tô
ST: Xem tranh truyện về quê hương, đất nước, Bác Hồ

	Hoạt động ngoài trời
( 9h50- 10h30)
	HĐCCĐ:  Quan sát trang phục của người dân tộc HMông 
TC: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình chùa một cột bằng sỏi
TC: Ai nhanh nhất
Chơi tự do
	HĐCCĐ:  Xếp hình ao cá Bác Hồ bằng hột hạt
TC: Kéo co
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Làm vòng tay lưu niệm
TC: Nhảy bao bố
Chơi tự do
	HĐCCĐ:  Chăm sóc vườn rau
TC: Gieo hạt
Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1. TCHT: Chiếc hộp bí mật (EL 3)
2. TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. Tiếp cận T.A: TC Đoán bóng con vật
2. TCDG: Chi chi chành chành
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCHT: TCT.A:  Uncle Ho's (Bác Hồ) mausoleum 
( Lăng Bác)
2. TCVĐ: Kéo co
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. Học kismast: 
TC: Rung chuông vàng
2. TCDG: Lộn cầu vồng
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCHT: Tạo hình bé thích ( EM 32)
2. TCVĐ:  Tờ giấy thần kỳ ( EM 26)
3. NG-VS- PBN- trả trẻ


Ngày     tháng     năm 2025 
                                                                                                                                                                                                                Tổ chuyên môn đã duyệt

Tuần 35                                                               Chủ đề lớn: Quê hương, đất nước, Bác Hồ
Chủ đề nhỏ: Tết thiếu nhi
Tuần 4: Từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5 năm 2025
Chức năng: Cô A: Lừu Thị Hoa + cô B: Bùi Thị Ngoan
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
(7h15-8h05)
	- Đón trẻ, điểm danh

	TDS
(8h05- 8h20)
	Hô hấp 5: Hít vào, thở ra sâu                                                                                   Tay 5: Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang
Bụng 4: Đứng cúi về trước, ngả người ra sau                                                          Chân 4: Đứng nâng cao chân, gập gối                                           
Bật 5: Bật lên trước, lùi lại, sang bên                                                                       Trò chơi : Gieo hạt

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQTV
Ngày một. Tháng sáu.
	LQTV
Biểu diễn kịch. Múa thiếu nhi (EL 1)
	LQTV
Xiếc rối. Nặn tò he
	LQTV
Tô tượng. Biểu diễn ảo thuật
	LQTV
Xếp lá dừa. Chú hề bong bóng.

	Hoạt động chung
(8h35 -9h00)
	KPXH
Trò chuyện về ngày Tết thiếu nhi
	Văn học
Kể truyện cho trẻ nghe: Ai ngoan sẽ được thưởng
	PTVĐ
VĐCB: Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
TCVĐ: Chuyền bóng
	Kỹ năng
Bảo vệ môi trường
 
	Âm nhạc
NDTT: BDVN cuối CĐ “Nhớ ơn Bác”.
NH: Tuổi thơ trên quê hương
TCÂN: Đi theo nhịp điệu (EL 20)

	HĐ góc
(9h00-10h50)
	PV: Gia đình, bán hàng                                                                                     XD: Xây nhà văn hóa thôn
TN: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát sỏi đá                                                     ÂN: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề. 
TH: Tô màu tranh chủ đề                                                                                  HT: Tô số in rỗng, chơi với lô tô
ST: Xem tranh truyện về quê hương, đất nước, Bác Hồ

	Hoạt động ngoài trời
( 9h50- 10h30)
	HĐCCĐ: Xâu vòng tay tặng Bác Hồ
TC: Chèo thuyền
Chơi tự do

	HĐCCĐ: Diễn theo lời bài hát (EL 27)
TC: Trời nắng, trời mưa
Chơi tự do 

	HĐCCĐ: Làm album tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi (EL 18)
TC: Gieo hạt
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đọc thơ trong chủ điểm
TC: Nhảy vào ô (EM 34)
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ điểm
TC: Chuyền bóng
Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1. TCHT: Đóng băng (EL 23)
2. TCDG: Nu na nu nống
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCTA: Children (thiếu nhi)
2. TCDG: Dung dăng dung dẻ
3. NG - VS - trả trẻ.
	[bookmark: _Hlk145964322]1. TCHT: Thử tài đoán hình ( EL 29)
2. TCVĐ: Đi tàu hỏa
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. Bé học kissmarts: Bé chơi trò chơi “Mở hộp âm nhạc” trên máy kissmats
2. TCDG: Lộn cầu vồng
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCHT: Điều kì diệu của sách ( EL 9)
2. TCVĐ: Hái quả 
3. NG-VS- PBN- trả trẻ


Ngày     tháng     năm 2025 
                                                                                                                                                                                                                Tổ chuyên môn đã duyệt
